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CB3240PN10 | CB3240PN16	

mm inch

200 8" 500 93 CB3240PN10-0200
CB3240PN16-0200
CB3240PN10-0250
CB3240PN16-0250
CB3240PN10-0300
CB3240PN16-0300

350 14" 800 306 CB3240PN10-0350 
CB3240PN16-0350

400 16" 900 430 CB3240PN10-0400 
CB3240PN16-0400

CB3241PN10 | CB3241PN16	 					   

mm inch

200 8" 500 93 CB3241PN16-0200
CB3241PN10-0200

250 10" 600 155 CB3241PN16-0250
CB3241PN10-0250 

300 12" 700 221 CB3241PN16-0300
CB3241PN10-0300 

350 14" 800 306 CB3241PN16-0350
CB3241PN10-0350 

400 16" 900 430 CB3241PN16-0400 
CB3241PN10-0400 

			          

CB4251				 

mm inch

Battant
Acier 

carbonne 
revêtu 
EPDM

Disc
Carbon 

steel with 
EPDM 
coating

Battant
Disc

GGG40

VAN 1 CHIỀU - CHECK VALVE

 

Phớt EPDM I EPDM seal

Áp suất cao I High pressure

Van 1 chiều cánh lật mặt bích

Van 1 chiều cánh lật mặt bích PN25

 

Phớt M/M I M/M seal
Van 1 chiều cánh lật mặt bích

Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Disc: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Seal: Brass  / brass
Connection: Flanged PN10 and PN16
Working pressure: 10 bar -  16 bar
Maximum Working temperature: +150°C

Flanged type swing check valve 

Body: Cast iron EN-GJL -250 (GG25)
Disc: Cast iron EN-GJL -250 (GG25)
Seal: EPDM
Connection: Flanged PN16
Maximum working pressure: 16 bar 
Maximum working temperature: -10°C/80°C

Flanged PN25 swing check valve

Body & Cover: Ductile Iron EN-GJS-400-15  (GGG40)
Seat: Copper alloy 
Shaft: Stainless steel 420
Bolts and nuts: Carbon steel galvanized 8.8 Connection: 
Flanged PN25
Working temperature: -10°C / +80°C

Flanged type swing check valve

(GG25)  
Đĩa van: Gang xám EN-GJL-250 
Thân van: Gang xám EN-GJL-250 

Phớt làm kín : Đồng 
Kết nối: mặt bích PN10 và PN16
Áp lực làm việc : 10 bar - 16 bar
Nhiệt độ làm việc tối đa : +150°C

 
(GG25)

Thân van: Gang xám EN-GJL-250 (GG25) 
Đĩa van: Gang xám EN-GJL-250 (GG25)
Phớt làm kín : EPDM / EPDM
Kết nối : PN16
Áp suất làm việc : 16 bar
Nhiệt độ làm việc lớn nhất : -10°C/+80°C

 
Thân van & lớp phủ : Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)  
Vòng đệm: Hợp kim đồng
Trục: Thép không gỉ 420
Bu lông & đai ốc : Thép mạ kẽm 8.8
Kết nối : Mặt bích PN25
Nhiệt độ làm việc : -10°C / +80°C

DN
Kg Ref.

40 1"1/2 180 9 CB3240PN16-0040   

50 2" 200 12 CB3240PN16-0050   

65 2"1/2 240 16 CB3240PN16-0065   

80 3" 260 20 CB3240PN16-0080   

100 4" 300 27 CB3240PN16-0100   

125 5" 350 42 CB3240PN16-0125   

150 6" 400 58 CB3240PN16-0150   

  

250 10" 600 155

300 12" 700 221  

DN
Kg Ref.

40 1"1/2 180 9 CB3241PN16-0040   

50 2" 200 12 CB3241PN16-0050   

65 2"1/2 240 16 CB3241PN16-0065   

80 3" 260 20 CB3241PN16-0080   

100 4" 300 27 CB3241PN16-0100  

125 5" 350 42 CB3241PN16-0125   

150 6" 400 58 CB3241PN16-0150   

DN
Kg Ref.

40 1" 1/2 180 10 CB4251-0040  

�

 

50 2" 200 13 CB4251-0050   

65 2" 1/2 240 21 CB4251-0065   

80 3" 260 22 CB4251-0080   

100 4" 300 25 CB4251-0100  

125 5" 350 40 CB4251-0125  

150 6" 400 52 CB4251-0150   

200 8" 450 149 CB4251-0200   

250 10" 600 182 CB4251-0250   

300 12" 700 316 CB4251-0300   

350 14" 800 432 CB4251-0350  

400 16" 900 550 CB4251-0400   

450 18" 1000 670 CB4251-0450   

500 20" 1100 880 CB4251-0500   

600 24" 1300 1102 CB4251-0600   

700 28" 1500 1800 CB4251-0700   

800 32" 1700 2250 CB4251-0800   
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